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1 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 2/1 Tập đọc Tôm Càng và Cá Con 73 - 74  27/4/2020 (19h - 19h30) online

Toán Giờ, phút 121  27/4/2020 (19h30 - 20h) online

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh 25  27/4/2020 (20h - 20h30) online

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47  28/4/2020 (19h - 19h30) online

Toán Thực hành xem đồng hồ 122  28/4/2020 (19h30 - 20h online

Tập viết Chữ hoa V 25  28/4/2020 (20h - 20h30) online

Tập đọc Sông Hương 75  29/4/2020 (19h - 1930) online

Toán Luyên tập (trang 127) 123  29/4/2020 (19h30 - 20h) online

LT và câu TN về sông biển. Đặt và TLCH Vì sao ? 25  29/4/2020 (20h - 20h30) online

Toán Đáp lời đồng ý; QST trả lời câu hỏi (Giảm bài 1) 25  30/4/2020 (19h - 19h30) online

TLV Tìm số bị chia (Giảm bài 3) ; 124  30/4/2020 (19h30 - 20h) online

Toán Luyên tập trang 129 (Giảm bài 2,4) 125 30/4/2020 (20h - 20h30) online

2 Nguyễn Thị Xuân Lan 2/2 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo

Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu
Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao?

25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo
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3 Trương Thị Mỹ Kiều 2/3 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo

Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu
Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao?

25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo

4 Hoàng Thị Liên 2/4 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo

Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu
Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao?

25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo

5 Hồ Thị Thu Hương 2/5 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo



Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu
Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao?

25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo

6 Phạm Thị Thảo 2/6 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo

Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao? 25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo

7 Trần Thị Phương Trang 2/7 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo

Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo



Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu
Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao?

25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo

8 Lương Ái Vy 2/8 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo

Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu
Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao?

25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo

9 Nguyễn Thị Nguyên 2/7 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo

Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu
Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao?

25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo



Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo

10 Phạm Thị Đào 2/8 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo

Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu
Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao?

25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo

11 Phan Thị Quỳnh Nga 2/11 Toán Giờ, phút 121 27/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1&2) (KNS) 73&74 27/4 /2020 (19h - 20h) Gởi video qua zalo

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 /2020 (18h - 18h30) Gởi video qua zalo

Toán 
Thực hành xem đồng hồ

122 28/4 /2020 (18h35 - 19h15) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa V: V-Vượt – Vượt suối băng rừng 25 28/4 /2020 (19h20 - 20h) Gởi video qua zalo

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 /2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 127) 123 29/4 /2020 (19h - 19h30) Gởi video qua zalo

LT và câu Từ ngữ về sông biển; Đặt  và trả lời câu hỏi: Vì sao? 25 29/4 /2020 (19h35 - 20h15) Gởi video qua zalo

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) 124 30/4/2020 (18h - 19h) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giảm bài 3) 25 30/4/2020 (19h5 - 19h40) Gởi video qua zalo

TLV

Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh tả lời câu hỏi (KNS) 

(Giảm bài 1) 25 1/5 /2020 (18h - 18h35) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập (trang 129) (Giảm bài 2,4) 125 1/5 /2020 (18h40 - 19h15) Gởi video qua zalo



12 Trần Thị Hương
2/12

Toán

Bảng chia 4 ( giảm bài 3)  + Một phần tư ( Giảm bài 

2,3) 117 20/4/2020 (19h30 - 20h) Trực tuyến (Zoom) 

Tập đọc Voi nhà (KNS) 71 20/4/2020 (20h5 -20g40) Trực tuyến (Zoom) 

Chính tả Voi nhà 47 21/4 ( 19g30 - 20g) Trực tuyến (Zoom) 

Toán Luyện tập ( Tr 120; Giảm bài 4,5) 118 21/4 ( 20g5 - 20g40 Trực tuyến (Zoom)

Tập viết Chữ hoa U, Ư, ươm cây… 24 21/4 (20g45 - 21g5) Trực tuyến (Zoom)

Tập đọc Voi nhà (KNS) 71,72 22/4 (19g30 - 20g) Trực tuyến (Zoom) 

Toán Bảng chia 5 (Giảm bài 3) 118 22/4 ( 20g5 - 20g40) Trực tuyến (Zoom) 

LT và câu Từ ngữ về loài thú - Dấu chấm, dấu phẩy 24 22/4 ( 20g45 - 21g10) Trực tuyến (Zoom) 

Toán Luyện tập (Tr 123- giảm bài 4,5 ) 48 23/4 ( 19g30 - 20g) Trực tuyến (Zoom) 

Kể chuyện Quả tim khỉ ( Giảm bài 2) 24 23/4 ( 7g) Zalo

TLV Nghe/ trả lời câu hỏi ( Giảm 1 bài 1,2) 24 24/4 ( 19g30- 20g) Trực tuyến (zoom)

Toán Luyện tập chung ( Tr 124- Giảm bài 3, 5) 121 23/4 (20g5 - 20g40) Trực tuyến (Zoom)

13 Bùi Thúy Hân 2/13 Tập đọc Tôm Càng và Cá Con 73 - 74  27/4/2020 (19h - 19h30) online

Toán Giờ, phút 121  27/4/2020 (19h30 - 20h) online

Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh 25  27/4/2020 (20h - 20h30) online

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47  28/4/2020 (19h - 19h30) online

Toán Thực hành xem đồng hồ 122  28/4/2020 (19h30 - 20h online

Tập viết Chữ hoa V 25  28/4/2020 (20h - 20h30) online

Tập đọc Sông Hương 75 29/4/2020 (19h - 1930) online

Toán Luyên tập (trang 127) 123  29/4/2020 (19h30 - 20h) online

LTVC TN về sông biển. Đặt và TLCH Vì sao ? 25  29/4/2020 (20h - 20h30) online

TLV Đáp lời đồng ý; QST trả lời câu hỏi (Giảm bài 1) 25  30/4/2020 (19h - 19h30) online

Toán Tìm số bị chia (Giảm bài 3) ; 124  30/4/2020 (19h30 - 20h) online

Toán Luyên tập trang 129 (Giảm bài 2,4) 125 30/4/2020 (20h - 20h30) online

14 Nguyễn Thị Châu 2/14 Toán Giờ, phút. 121 27/4/2020 (19h30 - 20h) Trực tuyến (Zoom) 

Tập đọc Tôm càng và Cá con 73,74 27/4/2020 (20h5 -20h45 ) Trực tuyến (Zoom) 

Chính tả Sơn Tinh, Thủy Tinh 47 28/4 ( 19h30 - 20h) Trực tuyến (Zoom) 

Toán Thực hành xem đồng hồ 122 28/4 ( 20h - 20h40 Trực tuyến (Zoom)

Tập viết Chữ hoa V; Vượt suối bằng rừng 25 28/4 (20h40 - 21h5) Trực tuyến (Zoom)

Tập đọc Sông Hương 75 29/4 (19h30 - 20h) Trực tuyến (Zoom) 

Toán Luyện tập chung ( Tr 127) 123 29/4 ( 20h - 20h30) Trực tuyến (Zoom) 

LT & C
Từ ngữ về sông biển; Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? 

25 29/4 ( 20h30 - 21h)
Trực tuyến (Zoom) 



Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh ( Giảm bài 3) 25 30/4 ( 18h) Zalo

Toán Tìm số bị chia ( Giảm bài 3) 124 30/4 ( 19h30 - 20h) trực tuyến (Zoom) 

TLV
Đáp lời đồng ý; Quan sát tranh trả lời câu hỏi ( Giảm 

bài 1) 
25 30/4 ( 20h- 20h30)

Trực tuyến (zoom)

Toán Luyện tập ( Trang 129) - Giàm bài 2,4 125 30/04 (20h30 - 21h) Trực tuyến (Zoom)


